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Họ và tên giáo viên:  Ngô Thị Lương


Trung tâm GDTX Nam Trực.


Nội dung đề:

A. Phần trắc nghiệm: ( 3 điểm)

 Câu 1.  Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là:



A.5


B.4


C. 2


D.6


 Câu 2. Công thức tổng quát của este tạo bởi axit đơn chức no mạch hở và ancol đơn chức no mạch hở có dạng.



A. CnH2n+2O2  ( n ≥ 2)



B. CnH2nO2 (n ≥ 2)




C. CnH2nO2  ( n ≥ 3)



D. CnH2n-2O2 ( n ≥ 4)

Câu 3. Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm CxHyCOOH và CmHnCOOH, số loại trieste tối đa được tạo ra là




A. 3                             B. 4


C. 5                                  
D. 6

Câu 4. CH3COOCH=CH2 có tên gọi là: 

A. etyl acrylat
       


B. Vinyl axetat


C. etyl propionat



D. Vinyl fomat

Câu 5. Cho sơ đồ chuyển hóa: Glucozơ  → X →Y → CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là

     A. CH3CH2OH và CH2= CH2.


B. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO.

     C. CH3CH2OH và CH3CHO.


D. CH3CHO và CH3CH2OH.
Câu 6. Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và



A. phenol. 

B. glixerol. 

C. ancol đơn chức. 

D. este đơn chức

Câu 7. Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là

A. C15H31COONa và etanol. 

B. C17H35COOH và glixerol.



C. C15H31COONa và glixerol. 

D. C17H35COONa và glixerol.

Câu 8. Để biến 1 số dầu thành mỡ rắn hoặc bơ nhân tạo, người ta thực hiện quá trình nào sau đây:

A.hiđrô hóa( Ni,t0)



B. cô cạn ở nhiệt độ cao

C.làm lạnh




D. xà phòng hóa

Câu 9. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều có khả năng tham gia phản ứng

A. Hoà tan Cu(OH)2.


B.Trùng ngưng.



C.Tráng gưong.



D.Thuỷ phân.

Câu 10. Công thức nào sau đây là của xenlulozơ?

A. [C6H7O2(OH)3]n.


B. [C6H8O2(OH)3]n.


C. [C6H7O3(OH)3]n.


D. [C6H5O2(OH)3]n.

Câu 11.  Chất nào sau đây còn được gọi là đường mía?

A. Glucozơ

B. Fructozơ

C.Saccarozơ

D. Mantozơ

Câu 12. Sắp xếp các chất sau đây theo thứ tự độ ngọt tăng dần : glucozơ, fructozơ, saccarozơ

A. Glucozơ < fructozơ < saccarozơ
B. Fructozơ < glucozơ < saccarozơ

C. Glucozơ < saccarozơ < fructozơ
D. Saccarozơ < fructozơ < glucozơ

B. Phần tự luận: ( 7 điểm)

Bài 1. ( 3 điểm)

 Hoàn thành các phương trình phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng):

a. CH3COOC2H5   +  KOH


b. (C17H33COO)3C3H5  +  H2O

c. C6H12O6   +  Cu(OH)2 


d. C6H12O6   +  AgNO3/NH3
e. C12H22O11  +  Cu(OH)2


f.  (C6H10O5)n  +  H2O/H+
Bài 2. ( 2 điểm) 

  Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam 1 este X thu được 6,72 lit CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O.

a. Xác định công thức phân tử của X?

b.  Xác định công thức cấu tạo của X, biết khi cho 7,4 gam X tác dụng với NaOH dư thu được 4,6 gam ancol Y.

Bài 3. ( 2 điểm)

   Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt các dung dịch riêng biệt sau đây:

 Glucozơ, glixerol, ancol etylic

ĐÁP ÁN

A. Phần trắc nghiệm:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	B
	D
	B
	C
	B
	B
	A
	D
	A
	  C
	C


B. Phần tự luận:

Bài 1. (3 điểm)

- Mỗi phương trình đúng được 0,5 điểm.

Bài 2. (2 điểm)

a. nCO2 = nH2O = 0,3 (mol) →  este no, đơn chức, mạch hở 

    → Công thức:  CnH2nO2 ( n≥ 2). 

( 0,5 điểm)

Viết phương trình, lập hệ → n = 3   →  CTPT:   C3H6O2
( 0,5 điểm)

 b. CTCT HCOOC2H5.


( 1 điểm)
Bài 3. (2 điểm)

Thuốc thử: + Cu(OH)2 nhận biết được C2H5OH


                  + Dung dịch AgNO3/NH3 nhận biết được C6H12O6. ( 1 điểm)
Viết đúng các phương trình phản ứng được 1 điểm

